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Rx Thuốc bán theo đơn

OPESPIRA® 3 MIU
Spiramycin 3 000 0000 IU

Vién nén bao phim

THÀNH PHẦN: Mỗi viê
Hoạt chất: (2| pugc pHa Js} |
Spiramycin...................Àêà,....QIE 000 IU.
Tá dược: Tinh bột tiền ñŠtồa; tinh-ế@Vñ:

magnesi stearat,.0padry Il white:Ae

MO TA SAN PHAM:

Viên nén bao phim, hình tròn, màu trắng đến trắng ngà, hai mặt lồi, có in chữ số “3.0 MIU” mauđen trên

hai mặt viên, cạnh và thành viên lành lặn. :

DUGC LUC HOC:

Spiramycin là kháng sinh macrolid với phổ kháng khuẩn rộng. Thuốc có tác dụng kìm khuẩn trên vi khuẩn

đang phân chia tế bào. Spiramycin ngăn cản tổng hợp protein của vi khuẩn do tác dụng trên tiểu đơn vị
50S của ribosom vi khuẩn.

Ở những nơi kháng thuốc rất thấp, spiramycin có tác dụng kháng các chủng Gram dương, các chủng Coccus như

S†taphylococcus, Pneumococcus, Meningococcus, phần lớn chủng Gonococcus, 75% chủng Streptococcus, va

Enterococcus. Cac ching Bordetella pertussis, Corynebacteria Chiamydia, Aclnomyces, một số ching

Mycoplasma va Toxoplasma; spiramycin khéng có tác dụng với các vi khuẩn đường ruột Gram âm.

DUGC DONG HOC:

    

Spiramycin uống được hấp thu khoảng 20-50% liều sử dụng. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được trong.
7N

vòng 2-4 giờ sau khi uống. Uống spiramycin khi có thức ăn trong dạ dày làm giảm sinh kha dus

thuốc. Thức ăn làm giảm khoảng 70% nồng độ tối đa của thuốc trong huyết thanh và làm cho thời;

đỉnh chậm 2 giờ. l
- Spiramycin phân bố rộng khắp cơ thể. Thuốc đạt nồng độ cao trong phổi, amidan, phế quart, \va

xoang. \®

- Nửa đời thải trừ trung bình là 5-8 giờ. Thuốc thải trừ chủ yếu ở mật. Sau 36 giờ chỉ khoảng 2% tồNg êm;

uống tìm thấy trong nước tiểu. 7

CHi DINH:

OPESPIRA được chỉ định trong các trường hợp nhiễm trùng do các vi khuẩn con-nhay cam:

- Nhiễm khuẩn ở đường hô hấp: Viêm họng, viêm amidan, viêm xoang, viêm tai giữa cấp, viêm phế quản,

  

viêm phổi ities

- Nhiễm khuẩn da 2
- Nhiễm khuẩn sinh dục ge ềN
- Dự phòng chứng nhiém Toxoplasma bẩm sinh ở phụ nữ mang thai và ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch.. : is

- Dự phòng viêm màng não do não mô cầu. đề lhl

- Dự phòng tái phát do thấp tim trong trường hợp dị ứng với penicillin. 2V gn 4Ó

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG: NOS
Dùng đường uống

- Nên uống thuốc trước bữa ăn ít nhất 2 giờ hoặc sau bữa ăn 3 giờ.

Liều dùng:
- Điều trị nhiễm khuẩn:

Người lớn: 3-6 triệu đơn vị, uống 2 lần/ngày, hoặc 1,5-3 triệu đơn vị, uống 3 lần/ngày. Trong nhiễm khuẩn

nặng: liều dùng 6-7,5 triệu đơn vị, uống 2 lần/ngày.

Trẻ em từ 20 kg trởlên:. 1,5 triệu don vi/10 kg cân nặng, chia làm 2-3 lần/ngày

- Dự phòng viêm màng não do não mô cau:

Trì em: 1 B triệu đơn v/10 kg tân năng, chia làm 2 lần/ngày, uống trong 5 ngày."

https://nhathuocngocanh.com/



- Dự phòng chứng nhiễm Toxoplasma bẩm sinh ở phụ nữ đang mang thai:

9 triệu đơn vị/ngày, chia làm 3-4 lần/ngày, uống trong 3 tuần.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Người có tiền sử quá mẫn với spiramycin hoặc erythromycin.

LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG:
Sử dụng thận trọng khi dùng spiramycin cho người có rối loạn chức năng gan, vì thuốc có thể gây độc với

gan.

Thận trọng cho người bị bệnh tim, loạn nhịp (bao gồm cả người có khuynh hướng kéo dài khoảng QT). Khi

bắt đầu điều trị nếu thấy phát hồng ban toàn thân có sốt, phải ngừng thuốc vì nghi bị bệnh mụn mủ ngoại

ban cấp. Trường hợp này phải chống chỉ định dùng lại spiramycin.

Thời kỳ mang thai: Spiramycin đi qua nhau thai, nhưng nồng độ thuốc trong máu thai nhi thấp hơn trong

máu người mẹ. Spiramycin không gây tai biến khi dùng cho người đang mang thai.

Thời kỳ cho con bú: Spiramycin bài tiết được qua sữa mẹ. Ngưng cho con bú nếu đang dùng thuốc

Spiramycin.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Chưa có báo cáo.

TÁC DUNG KHONG MONG MUON:
Thường gặp, ADR >1/100:

Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, ỉa chảy, khó tiêu.

Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100:

Toàn thân: Mệt mỏi, chảy máu cam, đổ mồ hôi, cảm giác đè ép ngực.

Tiêu hóa: Viêm kết tràng cấp.

Da: Phát ban, mày đay.

Hiếm gặp, ADR < 1/1000

Toàn thân: Phân ứng phản vệ, bội nhiễm do dùng dài ngày thuốc uống spiramycin.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Dùng spiramycin đồng thời với thuốc uống ngừa thai sẽ làm mất tác dụng phòng ngừa thụ thai.

Spiramycin làm giảm nồng độ của levodopa trong máu nếu dùng đồng thời.

Spiramycin ít hoặc không ảnh hưởng đến hệ enzym Cytochrom Pzzso ở gan, vì vậy so với eythromgin,

spiramycin ít có tương tác hơn với các thuốc được chuyển hóa bởi hệ enzym này.

QUA LIEU VÀ GÁCH XỬ TRÍ: Chưa có báo cáo

TRÌNH BÀY: ——..

Hộp 2 vỉ x 5 viên nén bao phim. i
BAO QUAN:, nhiệt độ dưỡi 30°C, nat ee ráo, II ánhsing,

 

THỜI GIAN XÉT LẠI TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

BE XATAM TAY TRE EM
ĐỤC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI D

KHÔNG DÙNG QUÁ LIỀU CHỈ ĐỊNH
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIẾN“ĐA,
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 0PV
Lô 27, đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa II, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

DT: (061) 3 992999 Fax: (061) 3 835088

https://nhathuocngocanh.com/


